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1 1 Nguyễn Thị Liên 21/10/1971 Chủ hộ Kinh 2 Báo Đáp

2 2 Nguyễn Thị Mây 11/12/1963 Chủ hộ Kinh 2 Báo Đáp

3 Nguyễn Thế Vũ 15/5/1995 Con Kinh 1 Báo Đáp

3 4 Đàm Thị Hương 01/01/1959 Chủ hộ Kinh 2 Báo Đáp

5 Trương Thị Thương 26/7/1982 Con Kinh 2 Báo Đáp

4 6 Nguyễn Văn Linh 01/01/1956 Chủ hộ Kinh 1 Báo Đáp

7 Đàm Thị Lý 01/10/1961 Vợ Kinh 2 Báo Đáp

5 8 Trương Tiến Ảnh 19/6/1965 Chủ hộ Kinh 1 Báo Đáp

9 Nguyễn Thị Lành 14/10/1968 Vợ Kinh 2 Báo Đáp

10 Trương Thị Thu Uyên 08/5/2022 Con Kinh 2 Báo Đáp

11 Trương Thị Chinh 01/01/2004 Con Kinh 2 Báo Đáp

6 12 Nguyễn Thị Thiềm 01/01/1959 Chủ hộ Kinh 2 Báo Đáp

13 Đàm Đình Thắng 07/09/1993 Con Kinh 1 Báo Đáp

14 Đàm Đình Thiện 17/10/1995 Con Kinh 1 Báo Đáp

7 15 Nguyễn Mạnh Thăng 02/09/1959 Chủ hộ Kinh 1 Báo Đáp

16 Vũ Thị Lánh 04/8/1963 Vợ Kinh 2 Báo Đáp

8 17 Nguyễn Thị Phước 28/09/1965 Chủ hộ Kinh 2 Báo Đáp

18 Nguyễn Đình Quý 28/01/1989 Con Kinh 1 Báo Đáp

9 19 Lê Đình Thắng 10/09/1969 Chủ hộ Kinh 1 Báo Đáp

20 Phạm Thị Học 05/10/1971 Vợ Kinh 2 Báo Đáp

21 Lê Huỳnh Đức 17/02/2005 Con Kinh 1 Báo Đáp

22 Hoàng Long 12/08/2010 Cháu Kinh 1 Báo Đáp

10 23 Lê Đình Trước 17/05/1982 Chủ hộ Kinh 1 Báo Đáp

24 Nguyễn Thị Hằng 10/11/1987 Vợ Kinh 2 Báo Đáp

25 Lê Thị Hương Quỳnh 07/09/2005 Con Kinh 2 Báo Đáp

26 Lê Đình Quang 20/06/2009 Con Kinh 1 Báo Đáp

27 Lê Vĩnh Lộc 10/06/2018 Con Kinh 1 Báo Đáp



28 Lê Đức Tài 01/07/2020 Con Kinh 1 Báo Đáp

11 29 Vũ Thị Nghĩa 01/01/1960 Chủ hộ Kinh 2 Báo Đáp

12 30 Vũ Thị Hiện 01/01/1962 Chủ hộ Kinh 2 Độ Trung

31 Vũ Thị Hương 01/01/1976 Em Kinh 2 Độ Trung

13 32 Nguyễn Thị Ba 01/01/1959 Chủ hộ Kinh 2 Độ Trung

14 33 Vũ Đình Phức 01/01/1961 Chủ hộ Kinh 1 Độ Trung

34 Vũ Thị Thúy 03/11/1996 Con Kinh 2 Độ Trung

15 35 Vũ Đình Lâm 15/07/1985 Chủ hộ Kinh 1 Độ Trung

36 Đặng Thị Sen 19/08/1981 Vợ Kinh 2 Độ Trung

37 Vũ Thị Ngọc Mai 01/03/2012 Con Kinh 2 Độ Trung

38 Vũ Thị Thu Hương 13/02/2014 Con Kinh 2 Độ Trung

39 Vũ Thị Cẩm Vân 28/11/2016 Con Kinh 2 Độ Trung

40 Vũ Trường Phong 18/07/2019 Con Kinh 1 Độ Trung

41 Vũ Thị Tố Uyên 14/05/2022 Con Kinh 2 Độ Trung

16 42 Hà Văn Bộ 01/01/1962 Chủ hộ Kinh 1 Độ Trung

43 Nguyễn Thị Thúy 01/01/1963 Vợ Kinh 2 Độ Trung

44 Hà Văn Văn 28/4/1993 Con Kinh 1 Độ Trung

45 Hà Thị Phương 22/7/2002 Con Kinh 2 Độ Trung

17 46 Nguyễn Đình Quản 20/6/1963 Chủ hộ Kinh 1 Độ Trung

47 Phạm Thị Nguyên 16/6/1966 Vợ Kinh 2 Độ Trung

18 48 Nguyễn Xuân Cuối 09/5/1953 Chủ hộ Kinh 1 Độ Trung

49 Nguyễn Thị Tâm 12/9/1959 Vợ Kinh 2 Độ Trung

19 50 Nguyễn Đình Đạo 01/01/1959 Chủ hộ Kinh 1 Độ Trung

51 Nguyễn Thị Hiền 01/01/1964 Vợ Kinh 2 Độ Trung

52 Nguyễn Tiến Đạt 16/10/2003 Con Kinh 1 Độ Trung

20 53 Nguyễn Thị Năng 21/9/1962 Chủ hộ Kinh 2 Độ Trung

21 54 Nguyễn Đình Bốn 01/01/1957 Chủ hộ Kinh 1 Độ Trung

55 Nguyễn Thị Nhân 01/01/1962 Vợ Kinh 2 Độ Trung

22 56 Nguyễn Thị Sen 01/6/1969 Chủ hộ Kinh 2 Độ Trung

57 Nguyễn Xuân Thắng 06/12/1999 con Kinh 1 Độ Trung

23 58 Ngô Thị Nhập 06/8/1973 Chủ hộ Kinh 2 Độ Trung
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59 Ngô Khánh Duy 28/5/2009 Con Kinh 1 Độ Trung

24 60 Nguyễn Đình Đẳng 01/3/1975 Chủ hộ Kinh 1 Độ Trung

61 Nguyễn Thị Xuân 25/5/1979 Vợ Kinh 2 Độ Trung

62 Nguyễn Thị Thương 23/11/2004 Con Kinh 2 Độ Trung

63 Nguyễn Ngọc Diệp 11/12/2007 Con Kinh 2 Độ Trung

64 Nguyễn Đình Tiến 12/11/2017 Con Kinh 1 Độ Trung

25 65 Nguyễn Xuân Tường 30/12/1975 Chủ hộ Kinh 1 Độ Trung

66 Phạm Thị Minh 16/8/1983 Vợ Kinh 2 Độ Trung

67 Nguyễn Xuân Thụy 28/5/2003 Con Kinh 1 Độ Trung

68 Nguyễn Xuân Tú 22/01/2008 Con Kinh 1 Độ Trung

26 69 Phạm Văn Quảng 13/6/1979 Chủ hộ Kinh 1 Độ Trung

70 Nguyễn Thị Mẫn 11/11/1984 Vợ Kinh 2 Độ Trung

71 Phạm Thị Thùy Linh 15/11/2004 Con Kinh 2 Độ Trung

72 Phạm Mai Chi 02/01/2010 Con Kinh 2 Độ Trung

73 Phạm Văn Hùng 23/02/2014 Con Kinh 1 Độ Trung

27 74 Phạm Huy Thuận 10/02/1969 Chủ hộ Kinh 1 Độ Trung

75 Nguyễn Thị Vững 01/01/1976 Vợ Kinh 2 Độ Trung

76 Phạm Hồng Phong 03/09/1999 Con Kinh 1 Độ Trung

28 77 Nguyễn Đình Đạt 16/03/1959 Chủ hộ Kinh 1 Độ Trung

78 Nguyễn Thị Xây 01/01/1971 Vợ Kinh 2 Độ Trung

79 Nguyễn Đình Đảm 23/11/1998 Con Kinh 1 Độ Trung

29 80 Nguyễn Thị Cảnh 01/01/1959 Chủ hộ Kinh 2 Độ Trung

30 81 Nguyễn Thị Khuê 07/03/1969 Chủ hộ Kinh 2 Độ Trung

82 Nguyễn Đức Mùi 25/04/2003 Con Kinh 1 Độ Trung

31 83 Nguyễn Thị Tuyến 01/01/1961 Chủ hộ Kinh 2 Độ Trung

32 84 Nguyễn Xuân Dật 05/02/1956 Chủ hộ Kinh 1 Độ Trung

85 Nguyễn Thị Máy 08/05/1963 Vợ Kinh 1 Độ Trung

33 86 Trương Đình Lẫm 01/01/1960 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

87 Lê Thị Tý 01/01/1962 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

34 88 Trương Thị Hảo 01/01/1963 Chủ hộ Kinh 2 Quảng Giang

89 Lê Văn Tú 28/08/1991 Con Kinh 1 Quảng Giang
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90 Lê Đình Hoàn 01/08/1994 Con Kinh 1 Quảng Giang

35 91 Lê Đình Hè 01/01/1962 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

92 Lê Thị Hạnh 16/4/1964 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

36 93 Hà Văn Chương 10/10/1964 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

94 Lê Thị Lan 05/9/1967 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

37 95 Hà Đình Phiên 01/02/1977 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

96 Lê Thị Út 26/6/1976 vợ Kinh 2 Quảng Giang

38 97 Hà Đình Minh 10/3/1958 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

98 Trương Thị Nhũ 01/01/1958 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

99 Hà Đình Tuấn 20/01/1999 Con Kinh 1 Quảng Giang

39 100 Lê Đình Trãi 01/01/1967 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

101 Lê Thị Huyền 01/01/1972 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

40 102 Trương Đình Quyết 19/5/1959 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

103 Lê Thị Chệ 01/01/1965 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

41 104 Phạm Đình Nở 01/01/1965 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

105 Hà Thị Tin 12/6/1966 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

42 106 Trương Tiến Nhiều 25/7/1966 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

107 Hà Thị Nin 12/6/1969 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

43 108 Trương Thị Hiên 10/8/1964 Chủ hộ Kinh 2 Quảng Giang

109 Nguyễn Đình Hải 26/5/1994 Con Kinh 1 Quảng Giang

110 Trần Thị Liễu 29/3/1995 Con dâu Kinh 2 Quảng Giang

111 Nguyễn Hải Đăng 24/12/2019 Cháu Kinh 1 Quảng Giang

112 Nguyễn Mạnh Hùng 01/03/2014 Cháu Kinh 1 Quảng Giang

113 Nguyễn Thùy Dương 25/07/2023 Cháu Kinh 2 Quảng Giang

44 114 Lê Thị Ngăn 22/5/1965 Chủ hộ Kinh 2 Quảng Giang

115 Trương Thị Lương 16/12/2002 Con Kinh 2 Quảng Giang

45 116 Nguyễn Viết Khường 08/10/1956 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

117 Hà Thị Cường 01/01/1961 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

46 118 Phạm Thị Suối 01/05/1974 Chủ hộ Kinh 2 Quảng Giang

119 Phạm Tùng Dương 27/11/2005 Con Kinh 1 Quảng Giang

47 120 Lê Thị Xuân 01/9/1970 Chủ hộ Kinh 2 Quảng Giang
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121 Trương Công Khánh 24/01/2005 Con Kinh 1 Quảng Giang

48 122 Lê Thị Mây 01/01/1964 Chủ hộ Kinh 2 Quảng Giang

49 123 Lê Đình Té 02/12/1959 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

124 Lê Thị Tâm 01/01/1962 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

50 125 Lê Thị Tịnh 01/01/1968 Chủ hộ Kinh 2 Quảng Giang

126 Phạm Đình Mạnh Đức 13/9/2004 Con Kinh 1 Quảng Giang

51 127 Phạm Thị Quyết 01/01/1956 Chủ hộ Kinh 2 Quảng Giang

128 Lê Quốc Việt 15/01/1982 Con Kinh 1 Quảng Giang

129 Lê Thị May 15/01/1988 Con Kinh 2 Quảng Giang

52 130 Lê Đình Thỏa 01/04/1977 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

131 Lê Thị Oanh 30/5/1980 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

132 Lê Thị Hảo 04/8/2005 Con Kinh 2 Quảng Giang

133 Lê Anh Vũ 07/01/2011 Con Kinh 1 Quảng Giang

134 Lê Quốc Việt 24/10/2012 Con Kinh 1 Quảng Giang

53 135 Lê Đình Chiên 20/11/1960 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

136 Lê Thị Thuận 11/9/1964 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

54 137 Trương Thị Chèo 02/01/1969 Chủ hộ Kinh 2 Quảng Giang

55 138 Lê Thị Mát 01/9/1956 Chủ hộ Kinh 2 Quảng Giang

139 Lê Đình Thắng 14/4/1993 Con Kinh 1 Quảng Giang

56 140 Lê Thị Út 19/5/1959 Chủ hộ Kinh 2 Quảng Giang

57 141 Lê Đình Khớ 01/01/1960 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

142 Trương Thị Lân 02/05/1964 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

58 143 Bùi Thị Lư 15/10/1962 Chủ hộ Kinh 2 Quảng Giang

59 144 Trương Đình Cạo 01/01/1958 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

145 Lê Thị Chia 01/01/1961 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

60 146 Trương Thị Béo 01/01/1960 Chủ hộ Kinh 2 Quảng Giang

147 Lê Đình Hùng 15/01/1985 Con Kinh 1 Quảng Giang

61 148 Vũ Đức Thuận 06/06/1976 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

149 Phạm Thị Liên 10/11/1982 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

62 150 Lê Quang Lài 16/6/1958 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

151 Lê Thị Hoa 01/01/1960 Vợ Kinh 2 Quảng Giang
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63 152 Nguyễn Thị Quy 03/02/1963 Chủ hộ Kinh 2 Quảng Giang

64 153 Trương Thị Mể 10/3/1967 Chủ hộ Kinh 2 Quảng Giang

65 154 Lê Thị Mìa 01/01/1961 Chủ hộ Kinh 2 Quảng Giang

66 155 Hà Thị Hùy 01/01/1959 Chủ hộ Kinh 2 Quảng Giang

67 156 Trương Đình Hưng 27/9/1977 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

157 Lê Thị Huế 16/6/1979 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

68 158 Lê Đình Quẩng 01/01/1957 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

159 Lê Thị Đối 28/10/1959 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

69 160 Lê Đình Cường 27/09/1966 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

161 Trương Thị Vin 01/01/1971 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

70 162 Lại Hữu Súng 17/9/1957 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

163 Lê Thị Lơ 19/02/1962 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

71 164 Lê Đình Kháng 01/01/1962 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

165 Nguyễn Thị Hạnh 01/01/1962 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

72 166 Hà Đình Nguyễn 08/07/1973 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

167 Trương Thị Huyền 04/01/1979 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

168 Hà Đình Tùng 27/7/1998 Con Kinh 1 Quảng Giang

169 Lê Thị Thùy Dung 27/10/2003 Con dâu Kinh 2 Quảng Giang

170 Hà Đình Sơn 11/11/2000 Con Kinh 1 Quảng Giang

171 Hà Hải Nam 20/04/2023 Cháu nội Kinh 1 Quảng Giang

172 Hà Kiều Anh 02/12/2020 Cháu nội Kinh 2 Quảng Giang

73 173 Phạm Đình Bội 01/01/1970 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

174 Lê Thị Bé 01/01/1971 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

74 175 Lê Đình Nguyện 01/01/1957 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

176 Lê Thị Gọn 01/01/1960 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

75 177 Lê Đình Núi 10/10/1961 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

178 Lê Thị Thấm 09/9/1963 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

76 179 Phạm Thị Duẩn 02/08/1962 Chủ hộ Kinh 2 Quảng Giang

180 Hà Đình Toản 22/05/1959 Vợ Kinh 1 Quảng Giang

181 Hà Đình Toàn 12/09/1994 Con Kinh 1 Quảng Giang

77 182 Hà Thị Tiễn 24/05/1976 Chủ hộ Kinh 2 Quảng Giang
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183 Phạm Đình Tiến 11/01/2000 Con Kinh 1 Quảng Giang

78 184 Lê Đình Trên 06/03/1959 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

185 Hà Thị Thoa 01/12/1960 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

79 186 Trương Đình Lõi 01/01/1960 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

187 Lê Thị Bích 02/05/1965 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

80 188 Lê Thị Tạnh 25/05/1967 Chủ hộ Kinh 2 Quảng Giang

81 189 Lê Đình Sơn 02/04/1979 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

190 Hà Thị Liễu 05/01/1980 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

82 191 Hà Văn Chiến 04/02/1965 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

192 Trương Thị Cần 01/01/1970 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

83 193 Trương Đình Hoắt 15/03/1962 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

194 Hà Thị Bướm 26/06/1961 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

84 195 Phạm Thị Lây 12/05/1968 Chủ hộ Kinh 2 Quảng Giang

85 196 Lê Thị Phương 27/02/1971 Chủ hộ Kinh 2 Quảng Giang

86 197 Lê Thị Vẫy 01/01/1959 Chủ hộ Kinh 2 Quảng Giang

87 198 Trương Thị Đẫm 08/12/1965 Chủ hộ Kinh 2 Quảng Giang

88 199 Lê Quang Trung 10/03/1955 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

200 Lê Thị Lý 01/01/1962 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

89 201 Trương Đình Bình 27/8/1958 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

202 Lê Thị Khay 01/01/1960 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

90 203 Lê Thị Sàn 01/01/1961 Chủ hộ Kinh 2 Quảng Giang

204 Lê Đình Choàng 26/02/1954 Vợ Kinh 1 Quảng Giang

205 Lê Đình Hải 29/08/1994 Con Kinh 1 Quảng Giang

91 206 Trương Đình Đua 01/01/1966 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

207 Lê Thị Dung 20/05/1966 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

92 208 Trương Đình Xiêm 01/01/1963 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

209 Hoàng Thị Tuân 01/09/1974 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

210 Trương Thị Hương Giang 26/05/2006 Con Kinh 2 Quảng Giang

93 211 Lê Đình Hà 20/02/1956 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

212 Trương Thị Lui 09/03/1959 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

94 213 Vũ Xuân Lức 20/03/1964 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang
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214 Lê Thị Hãn 01/01/1965 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

215 Vũ Xuân Đức 02/04/1989 Con Kinh 1 Quảng Giang

216 Nguyễn Thị Hải 02/01/1996 Con Kinh 2 Quảng Giang

217 Vũ Đình Tuân 27/07/1994 Con Kinh 1 Quảng Giang

95 218 Nguyễn Thị Sỹ 22/01/1962 Chủ hộ Kinh 2 Quảng Giang

219 Lê Đình Quân 14/04/1998 Con Kinh 1 Quảng Giang

96 220 Lê Đình Khánh 01/08/1976 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

221 Trương Thị Huệ 27/08/1980 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

222 Lê Đình Khải 18/03/2005 Con Kinh 1 Quảng Giang

223 Lê Đình Minh Đăng 29/11/2008 Con Kinh 1 Quảng Giang

97 224 Nguyễn Thị Hoạt 01/01/1959 Chủ hộ Kinh 2 Quảng Giang

98 225 Lê Đình Tiến 15/06/1986 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

99 226 Lê Đình Quang 01/08/1966 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

227 Lê Thị Sẽ 21/4/1969 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

228 Lê Thị Thu Quyên 14/11/2002 Con Kinh 2 Quảng Giang

100 229 Hà Đình Tít 16/10/1964 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

230 Lê Thị Lấp 16/12/1966 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

101 231 Lê Đình Thăng 19/01/1965 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

232 Lê Thị Phương 01/01/1972 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

233 Lê Thị Huyền 27/11/2007 Con Kinh 2 Quảng Giang

234 Lê Hà Ngân 22/10/2009 Con Kinh 2 Quảng Giang

235 Lê Hà Anh 12/04/2012 Con Kinh 2 Quảng Giang

236 Lê Khánh Vân 09/12/2014 Con Kinh 2 Quảng Giang

102 237 Trương Đình Võ 01/08/1976 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

238 Lê Thị Tý 20/04/1980 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

103 239 Lê Văn Hội 01/01/1962 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

240 Nguyễn Thị Thủy 09/09/1963 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

241 Lê Đình Hiệp 13/05/1990 Con Kinh 1 Quảng Giang

242 Lê Thiện Nhân 19/11/2010 Con Kinh 1 Quảng Giang

104 243 Trương Thị Tầm 21/10/1966 Chủ hộ Kinh 2 Quảng Giang

244 Lê Đình Rừng 02/06/1960 Chồng Kinh 1 Quảng Giang
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105 245 Lê Đình Bừng 01/01/1950 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

246 Hà Thị Thuyết 10/09/1963 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

247 Lê Đình Sáng 22/06/2002 Con Kinh 1 Quảng Giang

248 Lê Thị Ánh 26/07/2004 Con Kinh 2 Quảng Giang

106 249 Trương Đình Nhần 22/06/1960 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

250 Nguyễn Thị Thoa 13/05/1959 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

107 251 Trương Đình Dịp 30/09/1966 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

252 Lê Thị Loản 10/05/1967 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

108 253 Lê Đình Thiếu 01/01/1961 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

254 Phạm Thị Đoán 24/08/1965 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

255 Lê Đình Đức 21/10/1994 Con Kinh 1 Quảng Giang

256 Lê Bảo An 30/08/2023 Cháu Kinh 2 Quảng Giang

109 257 Trương Đình Khảm 29/08/1977 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

258 Phạm Thị Giang 08/10/1981 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

259 Trương Bích Ngọc 21/06/2005 Con Kinh 2 Quảng Giang

260 Trương Ngọc Ánh 03/07/2008 Con Kinh 2 Quảng Giang

261 Trương Ánh Huyền 24/07/2010 Con Kinh 2 Quảng Giang

262 Trương Công Tuấn 29/04/2016 Con Kinh 1 Quảng Giang
Tổng cộng:  109 hộ

Đại Hợp, ngày  12  tháng 12 năm 2023
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Người lập CHỦ TỊCH

Trần Thị Quyên Nguyễn Đình Minh
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